
STT Lớp/ca Họ tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Ngày NH

1 47KTML2-ca 1 Hà Công Anh 11/5/2002 Hưng Hà - Thái Bình 10/9

2 47KTML2-ca 1 Đặng Ngọc Đông Anh 14/11/2002 Quế Võ - Bắc Ninh 10/9

3 47KTML2-ca 1 Nguyễn Hữu Cảnh 8/25/2002 Ứng Hòa - Hà Nội 10/9

4 47KTML2-ca 1 Trần Minh Chiến 5/20/2001 Mộc Châu - Sơn La 10/9

5 47KTML2-ca 1 Nguyễn Văn Chiến 7/21/2002 Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 10/9

6 47KTML2-ca 1 Trần Mạnh Cường 15/05/2002 Lương Sơn - Hòa Bình 10/9

7 47KTML2-ca 1 Nguyễn Quang Dũng 2/12/2002 Vũ Quang - Hà Tĩnh 09/9

8 47KTML2-ca 1 Nguyễn Tiến Dũng 5/20/1997 10/9

9 47KTML2-ca 1 Trương Việt Dũng 1/25/2002 Kiến Xương - Thái Bình 10/9

10 47KTML2-ca 1 Trần Đình Đạt 1/11/2002 Bình Lục - Hà Nam 10/9

11 47KTML2-ca 1 Nguyễn Tiến Đạt 1/16/2001 Đông Hưng - Thái Bình 10/9

12 47KTML2-ca 1 Nguyễn Văn Đạt 6/1/2002 Đông Hưng - Thái Bình 10/9

13 47KTML2-ca 1 Phan Hải Đăng 6/24/2002 Việt Trì - Phú Thọ 10/9

14 47KTML2-ca 1 Vũ Văn Đồng 9/28/2002 Ninh Giang - Hải Dương 10/9

15 47KTML2-ca 1 Nguyễn Huy Đức 11/9/2002 Ứng Hòa - Hà Nội 10/9

16 47KTML2-ca 1 Nguyễn Minh Đức 11/13/2002 Kim Sơn - Ninh Bình 10/9

17 47KTML2-ca 1 Phạm Tuấn Hiệp 7/18/2002 Tứ Kỳ - Hải Dương 10/9

18 47KTML2-ca 1 Nguyễn Trung Hiếu 4/22/2002 Ứng Hoà - Hà Nội 10/9

19 47KTML2-ca 1 Dương Quốc Hùng 10/3/2002 Cẩm Phả - Quảng Ninh 10/9

20 47KTML2-ca 1 Vũ Tuấn Hùng 6/28/2002 Hà Trung - Thanh Hóa 10/9

21 47KTML2-ca 1 Nguyễn Đình Chí Kiên 9/24/2002 Đông Hưng - Thái Bình 10/9

22 47KTML2-ca 1 Đoàn Tùng Lâm 8/27/2002 Bắc Từ Liêm - Hà Nội 10/9

23 47KTML2-ca 1 Phạm Văn Liêm 11/3/2002 Bình Lục - Hà Nam 10/9
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24 47KTML2-ca 2 Phạm Thành Long 10/14/2002 Hải Hậu - Nam Định 10/9

25 47KTML2-ca 2 Phùng Đặng Lượng 11/27/2002 10/9

26 47KTML2-ca 2 Nguyễn Đức Mạnh 8/12/2002 Giao Thủy - Nam Định 10/9

27 47KTML2-ca 2 Phạm Công Minh 6/19/2002 Ba Vì - Hà Nội 10/9

28 47KTML2-ca 2 Nguyễn Hồng Minh 11/6/2002 Đông Anh - Hà Nội 10/9

29 47KTML2-ca 2 Phạm Hồng Nghĩa 7/16/2002 Vĩnh Bảo - Hải Phòng 09/9

30 47KTML2-ca 2 Trần Văn Ngọc 17/11/2002 Hậu Lộc - Thanh Hoá 10/9

31 47KTML2-ca 2 Dương Trịnh Anh Quân 4/25/2002 Phúc Thọ - Hà Nội 10/9

32 47KTML2-ca 2 Nguyễn Văn Quân 13/03/2002 Hòa Bình - Hòa Bình 10/9

33 47KTML2-ca 2 Khuất Quang Sạ 1/4/2002 Phúc Thọ - Hà Nội 10/9

34 47KTML2-ca 2 Trịnh Công Sơn 9/18/2002 Mỹ Đức - Hà Nội 10/9

35 47KTML2-ca 2 Phạm Hoàng Sơn 10/4/2002 Trực Ninh - Nam Định 10/9

36 47KTML2-ca 2 Vy Tuấn Sơn 11/19/2001 Hữu Lũng - Lạng Sơn 09/9

37 47KTML2-ca 2 Nguyễn Văn Sơn 9/24/2002 Hưng Hà - Thái Bình 10/9

38 47KTML2-ca 2 Nguyễn Nhật Khánh Tân 5/9/2001 Cư Jut - Đắk Nông 10/9

39 47KTML2-ca 2 Vũ Đức Tiến 12/16/2002 Xuân Trường - Nam Định 10/9

40 47KTML2-ca 2 Phạm Xuân Tiến 9/3/2002 Cẩm Phả - Quảng Ninh 10/9

41 47KTML2-ca 2 Nguyễn Văn Trinh 5/23/2002 Phủ Lý - Hà Nam 10/9

42 47KTML2-ca 2 Dương Minh Tuấn 1/14/2002 Hiệp Hòa - Bắc Giang 10/9

43 47KTML2-ca 2 Hoàng Trọng Tuấn 8/20/2002 Hậu Lộc - Thanh Hoá 10/9

44 47KTML2-ca 2 Nguyễn Hữu Tùng 6/2/2002 Mê Linh - Hà Nội 10/9

45 47KTML2-ca 2 Nguyễn Minh Vương 11/15/2002 Chương Mỹ - HÀ Nội 10/9


